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(Đề thi có 04 trang) 

Kiểm Tra Học Kỳ 2 
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MÔN Vật Lý – Khối lớp 12 
(Thời gian làm bài : 45 phút) 

 

                                                                                                                                             

Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... 

 
 

Câu 1. Trong sơ đồ khối của một máy phát vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây? 

 A. Mạch tách sóng.  B. Anten. 

 C. Mạch khuếch đại.  D. Mạch biến điệu.  

Câu 2. Chọn phát biểu sai về tia hồng ngoại? 

 A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra. B. Tia hồng ngoại làm phát quang một số chất. 

 C. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,75 μm. D. Tác dụng nhiệt là tác dụng nổi bật nhất của 

tia hồng ngoại. 

Câu 3. Phát biểu nào dưới đây về lưỡng tính sóng hạt là sai? 

 A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng thể hiện tính chất sóng.  

 B. Hiện tượng quang điện ánh sáng thể hiện tính chất hạt.  

 C. Các sóng điện từ có bước sóng càng dài thì tính chất sóng càng thể hiện rõ hơn tính chất hạt. 

 D. Sóng điện từ có bước sóng càng ngắn càng thể hiện rõ tính chất sóng.  

Câu 4. Các bức xạ: tia hồng ngoại, tia màu lục, tia X, tia tử ngoại được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng 

dần, thứ tự đúng là 

 A. tia X, tia màu lục, tia hồng ngoại, tia tử ngoại.B. tia hồng ngoại, tia màu lục, tia tử ngoại, tia X. 

 C. tia X, tia tử ngoại, tia màu lục, tia hồng ngoại.D. tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X, tia màu lục. 

Câu 5. Sóng điện từ:  

 A. Là từ trường lan truyền trong không gian B. Là điện từ trường lan truyền trong không gian 

 C. Là sóng dọc     D. Là điện trường lan truyền trong không gian 

Câu 6. Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 

 B. Ánh sáng đơn sắc bị đổi màu khi truyền qua lăng kính. 

 C. Ánh sáng đơn sắc bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. 

 D. Ánh sáng đơn sắc không bị thay đổi bước sóng khi truyền từ không khí vào lăng kính thủy tinh. 

Câu 7. Hệ thức Anh-xtanh giữa năng lượng E  và khối lượng m là 

 A. 
c

E
m

= .  B. E mc= .  C. 
m

E
c

= . D. 
2E mc= .  

Câu 8. Sự biến thiên của dòng điện i trong một mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của 

điện áp giữa hai bản tụ điện 

 A. i cùng pha với u. B. i sớm pha 
2


 so với u.  

 C. i ngược pha với u.  D. i trễ pha 
2


 so với u. 

Câu 9. Tính chất nổi bật và quan trọng nhất của tia X là 

 A. làm phát quang một số chất.  B. tác dụng sinh lí. 

 C. làm ion hóa không khí. D. khả năng đâm xuyên.  

Câu 10. Hiện tượng bứt electron ra khỏi kim loại, khi chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng thích hợp lên 
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kim loại được gọi là 

 A. hiện tượng quang dẫn.  B. hiện tượng bức xạ.  

 C. hiện tượng phóng xạ.  D. hiện tượng quang điện. 

Câu 11. Kết luận nào sau đây là sai. Với tia Tử ngoại: 

 A. Truyền được trong chân không.   B. Có khả năng làm ion hoá chất khí. 

 C. Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tím. D. Không bị nước và thuỷ tinh hấp thụ.  

Câu 12. Lực hạt nhân là 

 A. lực liên kết giữa các nuclôn. B. lực liên kết giữa các prôtôn.  

 C. lực tĩnh điện. D. lực liên kết giữa các nơtrôn.  

Câu 13. Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng nào 

dưới đây? 

 A. Ánh sáng vàng. B. Ánh sáng chàm.  C. Ánh sáng lục.  D. Ánh sáng đỏ.  

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là sai, khi nói về mẫu nguyên tử Bohr? 

 A. Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En sang trạng thái dừng có năng lượng Em (Em 

< En) thì nguyên tử phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng (En - Em). 

 B. Nguyên tử chỉ tồn tại ở một số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. 

 C. Trong trạng thái dừng, nguyên tử có bức xạ. 

 D. Trong trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ. 

Câu 15. Muốn một chất phát quang ra ánh sáng khả kiến có bước sóng  lúc được chiếu sáng thì 

 A. phải kích thích bằng ánh sáng có bước sóng lớn hơn  . 

 B. phải kích thích bằng ánh sáng có bước sóng  . 

 C. phải kích thích bằng ánh sáng có bước sóng nhỏ hơn  . 

 D. phải kích thích bằng tia hồng ngoại. 

Câu 16. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi 

 A. prôton và êlectron.  B. prôton và nơtron.  

 C. prôton, nơtron và êlectron. D. nơtron và êlectron. 

Câu 17. Phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật 

 A. bảo toàn năng lượng toàn phần.  B. bảo toàn động lượng. 

 C. bảo toàn khối lượng. D. bảo toàn điện tích.  

Câu 18. Hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng 

 A. giao thoa ánh sáng.  B. nhiễu xạ ánh sáng.  

 C. tán sắc ánh sáng. D. quang - phát quang. 

Câu 19. Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C.  Chu 

kì dao động riêng của mạch là 

 A. 2 LC.  B.  LC. C. LC.  D. 2 LC.  

Câu 20. Trong máy quang phổ lăng kính, bộ phận có nhiệm vụ phân tách chùm sáng đi vào thành những 

chùm sáng đơn sắc là:  

 A. ống chuẩn trực  B. lăng kính  C. buồng tối  D. phim ảnh  

Câu 21. Quang phổ liên tục  

 A. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát. B. dùng để xác định thành phần cấu tạo các chất. 

 C. không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát. D. dùng để xác định nhiệt độ của các nguồn sáng. 

Câu 22. Trong thí nghiệm giao thoa Y – âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, nếu tăng khoảng 

cách giữa hai khe S1 và S2 thì hệ vân giao thoa thu được trên màn có? 

 A. Số vân giảm.  B. Khoảng vân tăng. 

 C. Số vân tăng.  D. Hệ vân chuyển động dãn ra hai phía so với vân sáng trung tâm. 
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Câu 23. Nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái 

thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hidro phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng là 

 A. 17 eV.  B. 10,2 eV.  C. 4 eV. D. -10,2 eV.  

Câu 24. Một dao động điện từ có tần số 6 MHz truyền trong chân không với bước sóng bao nhiêu, biết tốc 

độ truyền sóng trong chân không là 3.108 m/s. 

 A. λ = 50 m  B. λ = 100 m  C. λ = 25 m  D. λ = 60 m  

Câu 25. Biết năng lượng liên kết của 20

10 Ne  là 160,64 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là 

 A. 160,64 MeV/nuclôn. B. 8,032 MeV/nuclôn.  

 C. 16,064 MeV/nuclôn. D. 5,535 MeV/nuclôn.  

Câu 26. Một dao động điện từ có tần số 0,5.106 Hz truyền trong chân không với bước sóng bao nhiêu, biết 

tốc độ truyền sóng trong chân không là 3.108 m/s. 

 A. 6 m.  B. 600 m. C. 60 m.  D. 0,6 m.  

Câu 27. Trong nguyên tử Hidro, bán kính Bo là 11

0r 5,3.10 m.−=  Bán kính quỹ đạo dừng N là 

 A. 1121,2.10 m.−  B. 11132,5.10 m.−  C. 1147,7.10 m.−  D. 1184,8.10 m.−  

Câu 28. Cho phản ứng hạt nhân: 2 2 1

1 1 0D D X n+ → + . Hạt nhân X có cấu tạo gồm: 

 A. 2 prôtôn và 1 nơtrôn.  B. 2 prôtôn và 3 nơtrôn. 

 C. 3 prôtôn và 1 nơtrôn. D. 1 prôtôn và 2 nơtrôn.  

Câu 29. Biết công cần thiết để bức electron ra khỏi kim loại là A = 4,14 eV. Hỏi giới hạn quang điện của 

kim loại là bao nhiêu? 

 A. 
0 0,4 m = .  B. 

0 0,5 m = .  C. 
0 0,3 m = .  D. 

0 0,6 m = . 

Câu 30. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường? 

 A. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong kín. 

 B. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy. 

 C. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy. 

 D. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong không kín. 

Câu 31. Trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, biến điệu sóng điện từ là 

 A. làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống.  B. biến đổi sóng điện từ thành sóng cơ. 

 C. tách sóng âm tần ra khỏi sóng mang.  D. “trộn” sóng âm tần với sóng mang.  

Câu 32. Bắn hạt α vào hạt nhân 14

7 N đứng yên có phản ứng: 
1714 4

7 2 8
N O p.+ ⎯⎯→ +  Các hạt sinh ra có cùng 

véctơ vận tốc. Cho khối lượng hạt nhân (đo bằng đon vị u) xấp xỉ bằng số khối của nó. Tỉ số tốc độ của hạt 

nhân ô xi và tốc độ hạt α là  

 A. 
4

21
 B. 

2

9
 C. 

3

4
 D. 

17

81
 

Câu 33. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m,  khoảng cách giữa hai 

khe là 0,5 mm,  khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m.  Trên màn, gọi M và N 

là hai điểm ở hai phía so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 6,84 mm  và 

4,64 mm.  Số vân sáng trong khoảng MN là 

 A. 3 .  B. 2 . C. 8 .  D. 6 .  

Câu 34. Chu kỳ bán rã của 2 chất phóng xạ A và B lần lượt là T1 và T2. Biết 1 2

1

2
=T T . Ban đầu, hai khối 

chất A và B có số lượng hạt nhân như nhau. Sau thời gian t = 2T1 tỉ số các hạt nhân A và B còn lại là 

 A. 
1

2
 B. 2.  C. 1. D. 

1

3
 

Câu 35. Trên màn quan sát các vân giao thoa, ta thấy cứ 4 vân sáng liên tiếp thì cách nhau 4 mm. M và N 
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là hai điểm trên màn nằm cùng một phía đối với vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 3 

mm và 9 mm. Số vân tối quan sát được từ M đến N là: 

 A. 5.  B. 4.  C. 6. D. 7.  

Câu 36. Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bắng ánh sáng trắng có bước 

sóng   có giá trị 380nm 760nm .Trên màn quan sát tại vị trí mà tại đó có đúng 5 bức xạ cho vân sáng 

trùng nhau ứng với các bước sóng 420 nm, 756 nm, 
1 2 3, ,    với 

1 2 3      Tính giá trị 
2

3

1 2

y
.


=
 

. 

 A. 
13

y
19

=  B. 
12

y
19

=  C. 
14

y
19

= .  D. kết quả khác. 

Câu 37. Xét phản ứng hạt nhân: D + Li ⎯⎯→  n + X. Cho động năng của các hạt D, n và X lần lượt là: 4 

(MeV); 12 (MeV) và 6 (MeV).Biết ban đầu hạt nhân Li đứng yên. Lựa chọn các phương án sau: 

 A. Phản ứng toả năng lượng 14 MeV.  B. Phản ứng thu năng lượng 13 MeV. 

 C. Phản ứng thu năng lượng 14 MeV.  D. Phản ứng toả năng lượng 13 MeV. 

Câu 38. Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử Hidro, khi electron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo K thì 

nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số f1. Khi electron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo L thì 

nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số f2. Nếu electron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì 

nguyên tử phát ra phôtôn ứng với bức xạ có tần số 

 A. 
3 1 2f f f .= −  B. 

3 1 2f f f .= +  C. 1 2
3

1 2

f .f
f .

f f
=

+
 D. 

2 2

3 1 2f f f .= +  

Câu 39. Trong mạch dao động có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là 
0

q . Khi 

dòng điện có giá trị là i, điện tích một bản của tụ là q thì tần số dao động riêng của mạch là: 

 A. 
2 2

0

2 i
f

q q


=

−
.  B. 

2 2

0

i
f

q q
=
 −

.  C. 
2 2

0

i
f

q q


=

−
. D. 

2 2

0

i
f

2 q q
=

 −
.  

Câu 40. Chiếu bức xạ có bước sóng 0,22 m  và một chất phát quang thì nó phát ra ánh sáng có bước sóng 

0,55 m .Nếu số photon ánh sáng kích thích chiếu vào là 500 thì số photon ánh sáng phát ra là 4. Tính tỉ số 

công suất của ánh sáng phát quang và ánh sáng kích thích? 

 A. 0,32%.  B. 0,03%.  C. 0,2%.  D. 2%. 

 

------ HẾT ------ 
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SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 

 

 

(Không kể thời gian phát đề) 

 ĐÁP ÁN  

MÔN Vật Lý – Khối lớp 12  

Thời gian làm bài : 45 phút  

 

                                                                                                                                             

Phần đáp án câu trắc nghiệm:  

Tổng câu trắc nghiệm: 40. 

 

150 605 142 941 

1 C B A B 

2 B D B C 

3 D A D D 

4 D C C A 

5 A A B C 

6 B C A C 

7 A B D A 

8 B B B C 

9 B C D B 

10 D B D C 

11 D B D D 

12 A B A A 

13 A D B A 

14 B B C C 

15 D A C A 

16 D B B B 

17 B A C D 

18 D A C A 

19 C B D A 

20 D B B C 

21 D C D B 

22 C C C D 

23 D D B A 

24 D B A B 

25 A D B B 

26 D B B A 

27 D C D C 

28 A A A C 

29 B C C A 

30 D B D B 

31 A B D A 

32 D A B D 

33 D D D D 
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34 D C D C 

35 A D A C 

36 D A C C 

37 B A A A 

38 D B A D 

39 C D D A 

40 C B D C 

 

 

 

 


